
STT Số báo danh Họ và tên Giới tính Ngày sinh

1 11000902 Trần Văn Thắng Nam 5/17/1985

2 10065961 Lâm Văn Trường Nam 6/13/1983

3 10050910 Hồ Thị Nhiên Nữ 2/22/1988

4 10064971 Ngô Thị Hiền Nữ 12/13/1990

5 10017261 Trần Thị Lợi Nữ 3/26/1993

6 10001555 Nguyễn Đức Sang Nam 5/5/1986

7 10049992 Nguyễn Văn Dùm Nam 5/20/1985

8 10046444 Đào Thanh Nhàn Nam 10/13/1987

9 10046544 Võ Minh Thắng Nam 7/18/1984

10 10041501 Phan Cao Hà Nam 1/3/1989

11 10003107 Nguyễn Thị Trang Nữ 6/25/1989

12 10031745 Trương Phan Hà Thương Nữ 9/23/1991

13 10034986 Trần Thị Phương Nữ 6/19/1986

14 10007560 Mai Thị Tỉnh Nữ 6/28/1987

15 10052176 Nguyễn Văn Thanh Nam 5/15/1991

16 10049121 Lê Nhứt Linh Nam 2/16/1987

17 11000475 Trần Công Vũ Nam 2/15/1987

18 10044509 Trần Thế Tài Nam 12/17/1991

19 11000605 Vi Văn Den Nam 4/8/1986

20 10061647 NGUYỄN TRUNG DŨNG Nam 11/4/1976

21 10057074 Lê Thị Thái Nữ 3/7/1987

22 10071464 Đặng Bá Hòa Nam 9/24/1991

23 10072909 NGUYỄN VĂN HOAN Nam 11/10/1992

24 10022780 Nguyễn Văn Giáp Nam 3/5/1988

25 10023222 Bùi Văn Quân Nam 9/14/1992

26 10023390 Nguyễn Ngọc Hải Nam 12/11/1978

27 10064024 Bùi Thị Thành Nữ 5/4/1992

28 10035824 Hoàng Thị Duyên Nữ 5/5/1990

29 10039648 Phan Thanh Tuyền Nữ 10/12/1989

30 10037453 Võ Văn Thắng Nam 2/18/1979

31 10045096 Nguyễn Thị Ngọc Thạch Nữ 10/4/1984

32 10020885 Nguyễn Đức Cửu Nam 12/5/1989

33 10030639 Lê Thị Trang Nữ 9/17/1992

34 10031126 Nguyễn Thị Sen Nữ 5/16/1990

35 10030428 Lê Thị Ngọc Nữ 9/2/1988

36 10056300 Phan Văn Quảng Nam 10/10/1979

37 10030442 Lê Thị Lộc Nữ 10/13/1992

38 10030978 Trần Thị Lan Nữ 7/7/1992

39 10030810 Tạ Thị Hương Nữ 2/12/1982

40 10029441 Lê Xuân Chung Nam 8/12/1977

41 10010965 Vũ Thanh Lịch Nữ 1/14/1984
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